
NHÃN HỘP

MÂU NHÃN Dư KIÊN NHÃN GÓI

6tu 009 (leqdsoụd ỊO|B3ỊJ1 6uẽp Ịpna) ỊO|BO

ajeoioso

Oscicare

HD/ Exp. Date:

Calcỉ
(Dưới dạng tricalci phosphai)
Tá dược vừa đủ.

.600 mg

Chỉ đ|nh, cách dùng và liều dùng, 
chổhg chi' định, lưu ý và thận trọng, 
tác dụng khổng mong muốn, tương 
tác thuốc và các thông tin khác:

ĐÉ XA TẨM TAY TRẺ EM 
ĐỌC KỶ HƯỜNG DẰN sứ DỤNG 
TRƯỚCKHI DÙNG

THÀNH PHẦN:
Mổi gói l,75g chưa:
Calci...........................

Bảo quản ở nhiệt dộ dưới 30°C, nơi 
khổ ráo, tránh ánh sáng.

CÔNG TY CÓ PHẨN Dược PHÀM OPV

THÀNH PHẤN: Mồi gói 1.75g chứa:
.600 mg

.một gói

Gói 1,75 g

Oscicare*
Calci (Dưới dạng Trlcalcl phosphat) 600 mg

Thuốc bột pha hỗn dịch uống WHO-GMP

Calci (Dưới dạng Tricalci phosphat) 600 mg

Hộp 30 gói X 1,75 g thuốc bột pha hỗn dịch uống WHO-GMP

(Dưởi dạng iricalci phosph at) 
Tá dược vừa đù........................... một gói
Chỉ định, cách dùng và liẻu dùng, 
chống chỉ định, lưu ý và thận trọng, 
tác dụng khổng mong muôn, tương 
tác thuốc và các thông tin khác: 
Xin đọc trong (ờ hướng dẫn sử dụng.

Dd xa tầm tay trẻ em.
Đọc kỹ hướng dần sử dụng trưdc 
khi dùng.
Bảo quần ở nhiệt độ dưới 30PC, nơi 
khổ ráo. tránh ánh sáng.

CÔNG TY CÒ PHẦN Dược PHẨM OPV 
Lổ 27, Đường số’ 3A, 

Khu Công Nghiệp Biên Hòa n, 
TP.Biên Hòa. Tỉnh Đổng Nai, Việt Nam

Tp.HCM Ngày tháng ty năm ĩov>°

Phụ Trách Ngt

0^
ifj/' vyww

lén Cứt: & Phát Triển^

feeing

oh?

Oscicare
Calci (As tricalcium phosphate) 600 mg

Box of 30 sachets X 1.75 g powder for suspension

Số lô sx/ Lot No: 
NSX/ Mfg. Date: 
HD/ Exp. Date:

WHO-GMP

COMPOSITION:
Each sachet 1.75g contains:
Calcium..........................................600 mg
(As tricalcium phosphate)
Excipients q.s.........................one sachet

Indications, administration and 
dosage, conưaindications, warnings 
and precautions, side effects, ữiterac- 
tions and other information: 
See tile insert.

Keep out of reach of children.
Read carefully the enclosed insert 
before use.
Store at temperature below 30°C, in a 
dry place, protect from light.

OPV PH.ARMACFA.mCAI. JOINT STOCK co.
Lot No.27, sưeet N0.3A, 

Bien Hoa n Indusưial Zone, 
Bien Hoa City, Dong Nai Province, Vietnam

https://trungtamthuoc.com/
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OSCICARE®
Calci

ngdin^^Ltcdung trước khi dùng
rigfy^cfl^bac sỹ hoặc dược sỹ những tác dụng không mong muôn gặp phải khi sử

PHẦN I. HƯỚNG DẪN sử DỤNG THUỐC CHO NGƯỜÍ BỆNH

1. THÀNH PHẨN, HÀM LƯỢNG CỦA THUỐC: Mỗi gói 1,75 g chứa:

Hoạt chất: Calci.........  600 mg
(dưới dạng tricãlci phosphat)
Tá dược: Microcrystaliine cellulose & carboxymethylcellulose natri, mùi chanh, natri saccharin, sorbitol.

2. MÔ TẢ SẢN PHẨM:

Thuốc bột đồng nhất, khô, rời, màu trắng đến trắng ngà, hương chanh, vị ngọt.

3. QUY CÁCH ĐÓNG GÓI:
Hộp 30 gói X 1,75 g thuốc bột pha hỗn dịch uống.
4. THUỐC DÙNG CHO BỆNH GÌ: -

OSCICARE được dùng để:
- Dự phòng và hỗ trợ điều trị loãng xương ở người lớn, phụ nữ mẫn kinh, dùng corticoid và người già 1^1 Ị. 

suy yếu. O Đtì
- Dự phòng và điều trị chứng thiếu calci ỏ' trẻ em đang lớn, phụ nữ mang thai và cho con bú.
5. NÊN DÙNG THUỐC NÀY NHƯ THẾ NÀO VÀ LIỀU LƯỢNG: ^4

Cách dùng:
Đường uống. Khuấy đều mỗi gói vào 1 ly nước trước khi uống.
Nên dùng thuốc cùng với bua ăn để tăng độ hấp thu của calci, trừ khi có sự chỉ dẫn khác của bác sĩ.

Liều dùng:
Trẻ em dưới 5 tuổi: 1/2 gói một ngày. Xi

Trẻ em trên 5 tuôi: 1 đến 2 gói một ngày. X

Người lớn: 2 gói một ngày.
6. KHI NÀO KHÔNG NÊN DÙNG THUỐC NÀY:

Không dùng OSCICARE nếu bạn:

- Quá mẫn với bất cứ thành phần nào của thuốc.

- Sỏi calci, tăng calci huyết, tăng calci niệu, vôi hoá mô, suy thận mạn tính, bất động kéo dài kèm 
theo tăng calci niệu hoặc tăng calci huyết.

- Bệnh ồ tuyến giáp.
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7. TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:

Ngưng thuốc và hỏi ý kiến bác sĩ nếu bạn gặp những triệu chứng dị ứng rất hiếm xảy ra như sau: khó 
thô; nghẹt cổ họng; sưng môi, lưỡi hoặc mặt; phát ban.
Ngoài ra, những tác dụng không mong muốn ít nghiêm trọng hơn có thể xảy ra. cần thông báo cho 
bác sĩ nếu bạn có các triệu chứng buồn nôn hoặc nôn; chán ăn; táo bón; khô miệng hoặc tăng sự 
khát nước; tiểu nhiều.
8. NÊN TRÁNH DÙNG NHỮNG THUỐC HOẶC THựC PHAM gì khí đang sử DỤNG THUỐC NÀY:

Tham vấn ý kiến bác sỹ trước khi dùng OSCICARE nếu bạn đang sử dụng một trong các thuốc 

sau:

- Dẫn xuất digitalin.

- Diphosphonat hoặc fluorur natri.

- Tetracyclin.

- Thuốc lợi tiểu thiazid.
9. CẦN LÀM GÌ KHI MỘT LẦN QUÊN KHÔNG DÙNG THUỐC:

Nếu bạn quên dùng thuốc, dùng nó ngay khi bạn nhớ. Nếu thời gian gần tới liều kế tiếp, thì hãy bỏ 
qua liều bị quên và dùng liều kê'tiếp theo kê' hoạch bình thường. Không nên gấp đôi liều dùng.
10. CẦN BAO QUẢN THUỐC NÀY NHƯ THẾ NÀO: 

ở nhiệt độ dưới 30°C, nơi khô ráo, tránh ánh sáng.
11. NHỮNG DẤU HIỆU VÀ TRIỆU CHỨNG KHI DÙNG THUỐC QUÁ LIỀU:

Triệu chứng: Khát nước, tiểu nhiều, buồn nôn, nôn, mất nước, cao huyết áp, táo bón.
12. CẦN PHẢI LÀM Gì KHI DÙNG THUỐC QUÁ LIỀU KHUYẾN CÁO: »

Thông báo ngay cho bác sỹ hoặc đến bệnh viện gần nhất.
Nhớ mang theo nhãn thuốc hoặc lượng thuốc còn lại để bác sỹ biết thuốc mà bạn đã dùng.
13. NHỮNG ĐIỂU CẨN THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUỐC NÀY:

Cần thận trọng và tham vấn ý kiến bác sỹ trước khi dùng thuốc này nếu bạn:
• Đang dùng vitamin D liều cao.
• Đang dùng thuốc trung hòa acid, kháng sinh nhóm tetracyclin hoặc các nguồn cung cấp calci khác.
• Suy thận hay bị những bệnh liên quan đến tăng calci huyết như bệnh sarcoidosis hoặc một sô' 

bệnh u ác tính.
• Sỏi calci thận hoặc có tiền sử bị sỏi thận.

Nếu bạn được điều trị lâu dài, bác sỹ sẽ theo dõi calci niệu của bạn để chắc chắn rằng calci niệu không 
vượt quá mức cho phép.

Thuốc này có chứa: Sorbitol. Nếu bạn đã biết rằng bạn không dung nạp một vài loại đường thì hãy 
thông báo cho bác sỹ trước khi sử dụng thuốc này.

Thời kỳ mang thai, cho con bú: Nhu cầu calci hằng ngày 0 phụ nu có thai và cho con bú không nên 
vượt quá 1500 mg calci. Tham vấn ý kiến bác sỹ trước khi dùng.

Ảnh hưởng của thuốc đối với công việc: Không ảnh hưởng lên khả năng vận hành máy móc, lái tàu 
xe, làm việc trên cao và các trường hợp khác.

V
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14. KHI NÀO CẦN THAM VẤN BÁC SỸ, DƯỢC SỸ:
Trong trường hợp quá liều hoặc tác dụng không mong muốn.
Khi đang dùng thuốc khác hoặc một loại thực phẩm.

Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sỹ hoặc dược sỹ.
15. HẠN DÙNG CỦA THUÔC: 36 tháng kể từ ngày sản xuất. Không dùng thuốc khi quá hạn dùng.
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PHẦN IL HƯỚNG DẪN sử DỤNG THUỐC CHO CÁN BỘ Y TẾ

1. DƯỢC Lực HỌC:
Nhóm dược lý: Bổ sung khoáng chất.
Mã 4TỨ.-A12AA01
Calci phosphat được sử dụng để ngăn ngừa hoặc điều trị sự mất cân bằng calci. I\ló ngăn ngừa hoặc 
làm giảm sự hao hụt mật độ xương. Calci trong các muối calci giúp hỗ trợ cho hoạt động thần kinh, cơ 
bắp và các chức năng tim mạch.
2. DƯỢC ĐỘNG HỌC:
Hấp thu: Calci được hấp thu chủ yếu từ ruột non bằng sự vận chuyển tích cực và khuếch tán thụ động.
Phẫn bô': Calci vào nhau thai và được phân bố trong sữa mẹ.
Bài tiết: Lượng thừa calci chủ yếu được bài tiết qua thận. Calci chưa được hấp thu được thải trừ qua 
phân, đồng thời được bài tiết qua mật và dịch tụy.
3. CHỈ ĐỊNH:

- Dự phòng và hỗ trợ điểu trị loãng xương ở người lồn, phụ nữ mãn kinh, dùng corticoid và người già 
suy yếu.

- Dự phòng và điều trị chứng thiếu calci ở trẻ em đang lớn, phụ nữ mang thai và cho con bú.

4. CÁCH DÙNG, LIỀU DÙNG:

Cách dùng:
Đường uống. Khuấy đều mỗi gói vào 1 ly nước trước khi uống.
Nên dùng thuốc cùng với bua ăn để tăng độ hấp thu của calci, trừ khi có sự chỉ dẫn khác của bác sĩ.

Liều dùng:
Trẻ em dưới 5 tuổi: 1/2 gói một ngày.
Trẻ em trên 5 tuổi: 1 đến 2 gói một ngày.
Người lớn: 2 gói một ngày.
5. CHỐNG CHỈ ĐỊNH:
- Quá mẫn với bất cứ thành phẫn nào của thuốc.
- Sỏi calci, tăng calci huyết, tăng calci niệu, vôi hoá mô, suy thận mạn tính, bất động kéo dài kèm 

theo tăng calci niệu hoặc tăng calci huyết.
- Bệnh ồ tuyến giáp.
6. LƯU Ý VÀ THẬN TRỌNG:
Trong điều trị lâu dài:
- Phải kiểm tra đều đặn calci niệu, và giảm liều hoặc ngưng điều trị nếu calci niệu cao hơn 300 mg/ 

24 giờ (7.5 mmol/24 giờ).
- Khi phối hợp với vitamin D liều cao, cần kiểm tra hằng tuần những tham số calci niệu/calci huyết.
- Đang dùng thuốc trung hòa acid, kháng sinh nhóm tetracycline hoặc các nguồn cung cấp calci khác.
Sử dụng thận trọng cho những bệnh nhân bị suy thận hay bị những bệnh liên quan đến tăng calci huyết 
như bệnh sarcoidosis hoặc một số bệnh u ác tính.
Tránh sử dụng cho bệnh nhân bị sỏi caici thận hoặc có tiền sử bị sỏi thận.
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Thuôc này có chứa: Sorbitol. Bệnh nhân có vấn đề về di truyền hiếm gặp không dung nạp fructose 

không nên dùng thuốc này.

Thời kỳ mang thai, cho con bú: Nhu cẩu calci hằng ngày ồ phụ nữ có thai và cho con bú không nên 
vượt quá 1500 mg calci. Tham vấn ý kiến bác sỹ trước khi dùng.

Ảnh hưởng của thuốc đối với công việc: Không ảnh hưởng lên khả năng vận hành máy móc, lái tàu 
xe, làm việc trên cao và các trường hợp khác.
7. TƯƠNG TÁC THUỐC:

- Dần xuất digitalin: Dùng thuốc calci uống, nhất là khi có mặt vitamin D làm tăng độc tính của dẫn 
xuất digitalin nên phải theo dõi kiểm tra nghiêm ngặt bằng điện tâm đồ.

- Diphosphonat hoặc fluorur natri: Calci làm giảm sự hấp thu của diphosphonat hoặc fluorur natri 
qua đường tiêu hóa.

Tetracyclín: Nên uống cách nhau ít nhất là 3 giờ trước hoặc sau khi uống calci.

- Thuốc lợi tiểu thiazid: Có thể xảy ra nguy cơ tăng calci huyết do giảm đào thải calci niệu.
8. TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:

Ngưng thuốc và hỏi ý kiến bác sĩ nếu bạn gặp những triệu chứng dị ứng rất hiếm xảy ra như sau: khó 
thở; nghẹt cổ họng; sưng môi, lưỡi hoặc mặt; phát ban.
Ngoài ra, những tác dụng không mong muốn ít nghiêm trọng hơn có thể xảy ra. cần thông báo cho 
bác sĩ nếu bạn có các triệu chứng buồn nôn hoặc nôn; chán ăn; táo bón; khô miệng hoặc tăng sự 
khát nước; tiểu nhiều.
9. QUÁ LIỂU VÀ XỬ TRÍ:

Triệu chứng: Khát nước, tiểu nhiều, buồn nôn, nôn, mất nước, cao huyết áp, táo bón.

Cách xử trí: Ngưng tất cả các nguồn cung cấp calci và vitamin D, bù nước và tùy theo tình trạng ngộ 
độc mà dùng thêm thuốc lợi tiểu hay kết hợp, corticoid, calcitonin, hoặc thẩm phân phúc mạc. .
10. CÁC DẤU HIỆU CẦN LƯU Ý VÀ KHUYỂN CÁO: Ể

Không dùng quá liều chỉ định. ị

11. TÊN, ĐỊA CHỈ, BIÊU TƯỢNG CỦA cơ sở SẢN XUẤT:
>1, 

/ ...... Q.

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHAM OPV

Lô 27, Đường số 3A, Khu Công Nghiệp Biên Hòa II, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

12. NGÀY XEM XÉT SỬA ĐÔÌ, CẬP NHẬT LẠI NỘI DUNG HƯỚNG DAN sử DỤNG THUỐC:

■CỤC TRƯỞNG 
p .trường phòng 
6 ĩẨÙn/ì/ y{unạ
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